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Ngày thi: 29/10/2024Mã đề thi 900



I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]PHẦN I.( 4 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất?
[image: Trắc nghiệm: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng | Lý thuyết, Bài tập Vật Lí lớp 8 có đáp án]
A. Tại A là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất. 	B. Tại B là lớn nhất, tại C là nhỏ nhất.
C. Tại C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.	D. Tại A và C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.
Câu 2: Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Trong các đơn vị sau. Đơn vị nào không phải là đơn vị của công suất?
A. Oát (W).	B. Calo (cal).	C. Jun trên giây (J/s).	D. BTU/h
Câu 4: Một người nhấc một vật có khối lượng 6 kg lên cao 1 m. Công mà người đó thực hiện được là
A. 0,6 J.	B. 6 J.	C. 60 J.	D. 600 J.
Câu 5. Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh màu vàng lấp lánh cực mỏng. Đó chính là những lá vàng có chiều dày 1.10–4 mm. Người ta đã ứng dụng tính chất vật lí gì của vàng khi làm tranh sơn mài?
	A. Có khả năng khúc xạ ánh sáng.	B. Tính dẻo và có ánh kim.
	C. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt.	D. Mềm, có tỉ khổi lớn.
Câu 6. Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2 ở nhiệt độ thường
	A. Ag.	B. Zn.	C. Al.	D. Fe.
Câu 7. Cho hỗn hợp bột 3 kim loại sắt, bạc, đồng vào dung dịch HCl, thấy có bọt khí thoát ra. Phản ứng xảy ra xong, khối lượng kim loại không bị giảm là
	A. sắt, bạc, đồng.	B. bạc, đồng.	C. sắt, đồng.	D. sắt, bạc.


Câu 8. Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe FeCl3 Fe(OH)3. Hai chất X, Y lần lượt là
	A. Cl2, NaOH.	B. NaCl, Cu(OH)2.	C. HCl, Al(OH)3.	D.HCl, NaOH.
Câu 9. Nhóm các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện là
	A. Ba, Au.	B. Al, Cr.	C. Mg, Cu.	D. Cu, Ag.
Câu 10. Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxide bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO?
	A. Zn, Mg, Fe.	B. Ni, Cu, Ca.	C. Fe, Ni, Zn.	D. Fe, Al, Cu.
Câu 11. Nguyên tắc sản xuất thép là
A. làm tăng hàm lượng C có trong gang.
B. làm giảm hàm lượng C có trong gang.
C. làm giảm hàm lượng các nguyên tố C, Si, Mn… có trong gang.
D. làm giảm hàm lượng của Fe có trong gang.
Câu 12. Kết luận nào sau đây không đúng về hợp kim ?
	A. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần của các đơn chất tham gia hợp kim và cấu tạo mạng tinh thể của hợp kim.
	B. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.
	C. Thép là hợp kim của Fe và C.
	D. Nhìn chung hợp kim có những tính chất hoá học khác tính chất của các chất tham gia tạo thành hợp kim.
Câu 13: Cấu trúc không gian của phân tử DNA có đường kính không đổi do
	A. một nitrogenous base có kích thước lớn (A hoặc G) liên kết bổ sung với một nitrogenous base có kích thước nhỏ (T hoặc C).
	B. các nucleotide trên một mạch đơn liên kết theo nguyên tắc đa phân.
	C. các nitrogenous base giữa hai mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen.
	D. hai nitrogenous base có kích thước bé liên kết với nhau, hai nitrogenous base có kích thước lớn liên kết với nhau.
Câu 14: Trong quá trình tái bản DNA, enzyme DNA polymerase di chuyển
A. theo chiều 5' → 3' và cùng chiều với mạch khuôn.
B. theo chiều 3' → 5' và ngược chiều với mạch khuôn.
C. theo chiều 5' → 3' và ngược chiều với chiều mạch khuôn.
D. theo chiều 3' → 5' hoặc 5' → 3' một cách ngẫu nhiên.
Câu 15: Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tái bản DNA là
	A. A liên kết với U, G liên kết với C.         B. A liên kết với C, G liên kết với T.
	C. A liên kết với T, G liên kết với C.          D. A liên kết với G, T liên kết với C. 
Câu 16: Trong quá trình phiên mã, chuỗi polyribonucleotide được tổng hợp theo chiều 
	A. 3’ → 3’.	B. 3’ → 5’.	C. 5’ → 3’.	D. 5’ → 5’.
[bookmark: _Hlk179891612]PHẦN II.(3 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
[bookmark: _Hlk179891385]Câu 17: Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công.
A. Công suất càng lớn thì công thực hiện trong cùng một khoảng thời gian càng ít.
B. Công suất được đo bằng đơn vị watt (W).
C. Một thiết bị có công suất lớn hơn sẽ hoàn thành cùng một công việc nhanh hơn một thiết bị có công suất nhỏ hơn.
D. Công suất không phụ thuộc vào thời gian thực hiện công.
Câu 18: Cho các kim loại: Na, Mg, Ag, Cu, Fe, Al.
A. Thứ tự giảm dần mức độ hoạt động hóa học của các kim loại là Na, Mg, Al, Fe, Ag, Cu.
B. Có hai kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thích hợp.
C. Kim loại Fe có thể đẩy kim loại Cu ra khỏi muối.
D. Có 3 kim loại không tác dụng với dung dịch HCl.
	Câu 19: Theo mô hình của James Watson và Francis Crick năm 1953, DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm hai mạch song song, ngược chiều, xoắn quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải). Trên mỗi mạch, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết photphodieste, tạo thành chuỗi polynucleotide theo chiều 5' tới 3'. Giữa hai mạch đơn, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung, nghĩa là A của mạch đơn này liên kết với T của mạch đơn kia và G của mạch đơn này liên kết với C của mạch đơn kia (hoặc ngược lại) tạo thành cặp nucleotide, đảm bảo cho phân tử DNA có đường kính 0,2 nm, với nhiều chu kì xoắn, mỗi chu kì xoắn dài 0,34 nm tương ứng với 10 cặp nucleotide.
A. DNA được cấu tạo từ 4 loại nucleotide A, T, G, C.
B. Trong một đoạn DNA có số nucleotide A = G, T = C.
C. Một đoạn DNA có tổng số nucleotide là 3000, tái bản liên tiếp ba lần liên tiếp thì môi trường nội bào cần cung cấp 2400 nucleotide .
D. Một đoạn DNA có chiều dài 204 nm thì chứa 600 cặp nucleotide.


II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
Câu 20 (1điểm): Một thang máy có trọng lượng 2000N chứa 8 người với trung bình mỗi người có khối lượng là 45kg. Thang đi lên đều với tốc độ 2,5 m/s trong thời gian 20 s. Tính công suất của động cơ thang máy theo 2 cách?
Câu 21 (1điểm): Trả lời các câu hỏi sau:
a) Giải thích vì sao thực phẩm có chất chua không nên đựng trong đồ dùng bằng kim loại mà nên đựng trong đồ dùng bằng thủy tinh, sành hoặc sứ. 
b) Theo em người ta không dùng kim loại sắt làm dây dẫn điện vì những lí do nào? 
c) Tại sao đồ vật làm bằng kim loại như sắt, nhôm, kẽm, đồng, … để lâu trong không khí bị mất ánh kim, còn đồ trang sức bằng vàng để lâu trong không khí vẫn sáng, đẹp?
d) Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì có thể dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân vì thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh tạo thành chất mới không bay hơi và dễ thu gom hơn. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Câu 22 (1điểm):
1.  Phản ứng của kim loại kẽm (Zinc) với dung dịch hydrochloric acid được dùng để điều chế khí hydrogen trong phòng thí nghiệm. Tính lượng kẽm (Zinc) và thể tích dung dịch hydrochloric acid 1 M cần dùng để điều chế 250 mL khí hydrogen (điều kiện chuẩn).
2. Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M (hóa trị I) vào H2O dư, thu được 1,4874 lít khí H2 (đkc). Tìm tên kim loại M. 
Câu 23 (0,5 điểm): Một đoạn phân tử RNA có trình tự như sau:
     - A U G U U G C U A A U C G U C G U A C A C A A C A A A U A A-
a. Số amino acid được tạo ra để tổng hợp đoạn protein là bao nhiêu?
b. Giải thích vì sao trâu, bò, ngựa, thỏ,… đều ăn cỏ nhưng lại có protein và các tính trạng khác nhau?

Cho biết: H = 1, O =16, Zn = 65, K = 39, Na = 23

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
PHẦN I. (4 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cơ năng của vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực được xác định bằng công thức


	A.		B.	


	C.		D.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
A. Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng.	
B. Thế năng có thể chuyển hóa thành động năng.
C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau, cơ năng được bảo toàn.
D. Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.
Câu 3: Một vật có khối lượng 2 kg rơi từ độ cao 8 m xuống độ cao 3 m so với mặt đất. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình này là
A. 100 J.	B. 160 J.	C. 120 J.	D. 60 J.
Câu 4: Con ngựa kéo xe chuyển động đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo là 200 N. Công suất của ngựa có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 1500 W.	B. 500 W.	C. 1000 W. 	D. 250 W.
Câu 5: Kim loại nào ở nhiệt độ thường là chất lỏng và được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế?
A. Thủy ngân.	B. Chì.	C. Crom.	D. Natri.
Câu 6: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt, nhẹ, có lớp màng oxit bền vững bảo vệ và được sử dụng làm dây dẫn điện ngoài trời trên các đường điện cao thế?
A. Đồng.	B. Nhôm.	C. Sắt.	D. Bạc.
Câu 7: Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro là
A. K, Ca.	B. Zn, Ag.	C. Mg, Ag.	D. Cu, Ba.
Câu 8: Dung dịch Zn(NO3)2 có lẫn tạp chất là Cu(NO3)2. Dùng kim loại nào sau đây là tốt nhất để loại bỏ hết Cu(NO3)2 trong dung dịch trên? 
A. Cu.	B. Mg.	C. Al.	D. Zn.
Câu 9. Kim loại nào dưới đây có thể được điều chế bằng cách dùng CO khử oxide kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao?
	A. Al.	B. Mg.	C. Ca.	D. Fe.
Câu 10. Nhóm các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện là
	A. Ba, Au.	B. Al, Cr.	C. Mg, Cu.	D. Cu, Ag.
Câu 11. Tính chất đặc trưng của inox là
A. nhẹ và bền.	B. độ cứng cao.	C. khó bị gỉ.	D. dẫn điện tốt.
Câu 12. Nguyên liệu để sản xuất gang là
A. quặng sắt, than cốc, chất tạo xỉ CaCO3, SiO2, ...	
B. quặng nhôm, than cốc, chất tạo xỉ.	
C. gang hoặc sắt thép phế liệu.	
D. quặng kẽm, than cốc, chất tạo xỉ.
Câu 13: Ở DNA mạch kép, số nucleotide loại A luôn bằng số nucleotide loại T vì
	A. hai mạch của DNA xoắn kép và A chỉ liên kết với T, T chỉ liên kết với A.
	B. hai mạch của DNA xoắn kép và A với T có khối lượng bằng nhau.
	C. hai mạch của DNA xoắn kép và A với T là hai loại base lớn.
	D. hai mạch của DNA xoắn kép và A với đều liên kết được với G.
Câu 14: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình tái bản của phân tử DNA hình thành
	A. cùng chiều tháo xoắn của DNA.          B. cùng chiều với mạch khuôn.
	C. theo chiều 3’ đến 5’.                             D. theo chiều 5’ đến 3’.
Câu 15: RNA được tổng hợp theo mấy nguyên tắc? Đó là những nguyên tắc nào?
   	A. 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu.
   	B. 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
   	C. 2 nguyên tắc: nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.
   	D. 3 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.
Câu 16: Trình tự nào sau đây phù hợp với trình tự các nucleotide được phiên mã từ một gene có đoạn mạch bổ sung là AGCXTTAGCA?
	A. AGCUUAGCA. 		B. UCGAAUCGU.
    C. TCGAATCGT.		D. AGCTTAGCA.
PHẦN II.(3 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 17: Môt ô tô đang chạy trên đường có đông năng.
A. Động năng phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ của xe
B. Nếu xe tăng tốc, động năng của nó sẽ giảm.
C. Động năng sẽ bằng không khi xe dừng lại.
D. Để giảm động năng của xe khi cần thiết, người lái có thể tăng ga.
Câu 18: Cho các kim loại: Cu, Fe, Na, Mg, Al, Ba, Zn, Ag.
A. Khả năng hoạt động hóa học theo chiều giảm dần: Ba, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ag, Cu.
B. Kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường: Ba, Na.
C. Kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng: Mg, Al, Zn, Fe.
D. Kim loại đẩy được Fe ra khỏi dung dịch FeCl2: Mg, Al, Zn.
Câu 19: Theo mô hình của James Watson và Francis Crick năm 1953, DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm hai mạch song song, ngược chiểu, xoắn quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải). Trên mỗi mạch, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết photphodieste, tạo thành chuỗi polynucleotide theo chiểu 5' tới 3'. Giữa hai mạch đơn, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung, nghĩa là A của mạch đơn này liên kết với T của mạch đơn kia và G của mạch đơn này liên kết với C của mạch đơn kia (hoặc ngược lại) tạo thành cặp nucleotide, đảm bảo cho phân tử DNA có đường kính 0,2 nm, với nhiều chu kì xoắn, mỗi chu kì xoắn dài 0,34 nm tương ứng với 10 cặp nucleotide.
	
	
	

	A. Nguyên tắc bổ sung sẽ đảm bảo nucleotide A = T, G = C.
	
	

	B. Trong một đoạn DNA có chiều dài là A + T + G + C 
	
	

	C. Một đoạn DNA có tổng số nucleotide là 1500, tái bản liên tiếp ba lần liên tiếp thì môi trường nội bào cần cung cấp 1200 nucleotide .
	
	

	D. Một đoạn DNA có chiều dài 510 nm thì chứa 600 cặp nucleotide.
	
	


II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          

Câu 20 (1 điểm): Một máy bay trực thăng khi cất cánh thì động cơ tạo ra lực phát động . Sau 1,5 phút máy bay đạt độ cao 1,2km. Tính công và công suất của động cơ máy bay?
Câu 21 (1điểm): Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:
a. MgSO4.    b. CuCl2.         c. AgNO3.              d. HCl.
Cho biết hiện tượng xảy ra? Giải thích và viết phương trình hóa học.
Câu 22 ( 1điểm):
1. Cho 7,2 gam Mg tác dụng vừa đủ với 300 mL dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch X và khí H2.
a. Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện chuẩn.
b. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, hãy tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch X.
2. Cho 34,25 gam một kim loại R (II) tan hết trong nước thì thấy sinh ra 6,1975 lít khí hydrogen (đkc). Tìm tên kim loại R.
Câu 23 ( 0,5 điểm): Một đoạn phân tử RNA có trình tự như sau:
     - A U G U U G C U A A U C  G U A C A C A A C A A A U A A-
a. Số amino acid được tạo ra để tổng hợp đoạn protein là bao nhiêu?
b. Giải thích vì sao hổ, cáo, chó sói,… đều ăn thịt nhưng lại có protein và các tính trạng khác nhau?

Cho biết: H = 1, O =16, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137
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